
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

Đội 7, thôn Thượng, Xã Xuy Xá, Huyện Mỹ Đức, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

26/04/20243. Ngày thành lập: 

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI ĐỨC LUÂN

0110700131

STT Tên ngành Mã ngành

1. Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hoà 
không khí

4322

2. Lắp đặt hệ thống xây dựng khác
Chi tiết: - Lắp đặt hệ thống thiết bị khác không thuộc về điện, 
hệ thống ống tưới nước,hệ thống lò sưởi và điều hoà nhiệt độ 
hoặc máy móc công nghiệp trong ngành xây dựng và xây dựng 
kỹ thuật dân dụng; 
- Lắp đặt hệ thống thiết bị nghiệp trong ngành xây dựng và xây 
dựng dân dụng;

4329

3. Hoàn thiện công trình xây dựng 4330

4. Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác
Chi tiết: - Hoạt động xây dựng chuyên dụng trong một bộ phận 
thông thường khác nhau về thể loại cấu trúc, yêu cầu phải có 
kỹ năng riêng chuyên sâu hoặc phải có thiết bị dùng riêng;
- Các công việc dưới bề mặt; 
- Xây dựng bể bơi ngoài trời; 
- Rửa bằng hơi nước, nổ cát và các hoạt động tương tự cho bề 
ngoài toà nhà; 
- Thuê cần trục có người điều khiển.

4390

5. Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động 
vật sống
Chi tiết: Bán buôn hoa và cây
(Loại trừ động vật nhà nước cấm)

4620

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG 
THƯƠNG MẠI ĐỨC LUÂN
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: DUC LUAN TRADING CONSTRUCTION 
INVESTMENT JOINT STOCK COMPANY
Tên công ty viết tắt: DUC LUAN TRADING.,JSC

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0965170486
Email: ducluantrading@gmail.com

Fax:
Website:
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6. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết: 
- Bán buôn giường, tủ, bàn ghế bằng gỗ, song, mây và vật liệu 
khác; 
- Bán buôn đồ dùng nội thất tương tự như: giá sách, kệ....bằng 
gỗ, song, mây và vật liêụ khác. 
- Bán buôn thiết bị, dụng cụ thể dục; 
- Bán buôn thiết bị, dụng cụ thể thao. 
- Bán buôn đồ kim chỉ: kim, chỉ khâu...; 
- Bán buôn ô dù; 
- Bán buôn dao, kéo; 
- Bán buôn xe đạp và phụ tùng xe đạp;

4649

7. Bán buôn kim loại và quặng kim loại
(Trừ vàng và kim loại khác nhà nước cấm)

4662

8. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng 4663

9. Trồng ngô và cây lương thực có hạt khác
(không hoạt động tại trụ sở)

0112

10. Trồng rau, đậu các loại và trồng hoa
(không hoạt động tại trụ sở)

0118

11. Trồng cây hàng năm khác
(không hoạt động tại trụ sở)

0119

12. Trồng cây ăn quả
(không hoạt động tại trụ sở)

0121

13. Trồng cây điều
(không hoạt động tại trụ sở)

0123

14. Trồng cây cao su
(không hoạt động tại trụ sở)

0125

15. Trồng cây chè
(không hoạt động tại trụ sở)

0127

16. Trồng cây gia vị, cây dược liệu, cây hương liệu lâu năm
(không hoạt động tại trụ sở)

0128

17. Trồng cây lâu năm khác
Chi tiết: Trồng cây cảnh lâu năm
(không hoạt động tại trụ sở)

0129

18. Nhân và chăm sóc cây giống hàng năm
(không hoạt động tại trụ sở)

0131

19. Nhân và chăm sóc cây giống lâu năm
(không hoạt động tại trụ sở)

0132

20. Chăn nuôi trâu, bò và sản xuất giống trâu, bò
(không hoạt động tại trụ sở)

0141

21. Chăn nuôi lợn và sản xuất giống lợn
(không hoạt động tại trụ sở)

0145

22. Chăn nuôi gia cầm
(không hoạt động tại trụ sở)

0146
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23. Trồng trọt, chăn nuôi hỗn hợp
(không hoạt động tại trụ sở)

0150

24. Xử lý hạt giống để nhân giống 0164

25. Trồng rừng, chăm sóc rừng và ươm giống cây lâm nghiệp
(không hoạt động tại trụ sở)

0210

26. Hoạt động thiết kế chuyên dụng
Chi tiết: - Trang trí nội thất;

7410

27. Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào 
chiếm tỷ trọng lớn trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp
Chi tiết: Bán lẻ hàng ngũ kim trong cửa hàng kinh doanh tổng 
hợp

4711

28. Sản xuất sắt, thép, gang 2410

29. Sản xuất kim loại quý và kim loại màu
(Loại trừ hoạt động sản xuất vàng)

2420

30. Đúc sắt, thép 2431

31. Đúc kim loại màu
(Không bao gồm hoạt động sản xuất vàng miếng)

2432

32. Sản xuất các cấu kiện kim loại 2511

33. Sản xuất thùng, bể chứa và dụng cụ chứa đựng bằng kim loại 2512

34. Rèn, dập, ép và cán kim loại; luyện bột kim loại
(Không bao gồm vàng)

2591

35. Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại
(Không bao gồm vàng)

2592(Chính)

36. Sản xuất dao kéo, dụng cụ cầm tay và đồ kim loại thông dụng 2593
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37. Sản xuất sản phẩm khác bằng kim loại chưa được phân vào 
đâu
Chi tiết: - Sản xuất đồ dùng bằng kim loại cho nhà bếp, nhà vệ 
sinh và nhà ăn 
- Sản xuất các thiết bị văn phòng bằng kim loại, trừ đồ đạc; 
- Sản xuất cửa an toàn, két, cửa bọc sắt... 
- Sản xuất túi đựng nữ trang; 
- Sản xuất thùng, can, thùng hình ống, xô, hộp; 
- Sản xuất hộp kim loại đựng thức ăn, hộp và ống tuýp có thể 
gập lại được; 
- Sản xuất các sản phẩm máy móc có đinh vít; 
- Sản xuất các động cơ (trừ động cơ đồng hồ) như: Xoắn ốc, 
động cơ thanh xoắn, các tấm lá trong động cơ; 
- Sản xuất dây cáp kim loại, dải xếp nếp và các chi tiết tương 
tự; 
- Sản xuất dây cáp kim loại cách điện hoặc không cách điện; 
- Sản xuất các chi tiết được làm từ dây: dây gai, dây rào dậu, 
vỉ, lưới, vải... 
- Sản xuất đinh hoặc ghim; 
- Sản xuất đinh tán, vòng đệm và các sản phẩm không ren 
tương tự; 
- Sản xuất các sản phẩm đinh vít 
- Sản xuất bulông, đai ốc và các sản phẩm có ren tương tự; 
- Sản xuất lò xo (trừ lò xo đồng hồ) như: Lò xo lá, lò xo xoắn 
ốc, lò xo xoắn trôn ốc, lá cho lò xo; 
- Sản xuất xích, trừ xích dẫn năng lượng; 
- Sản xuất các chi tiết kim loại khác như: Sản xuất chân vịt tàu 
và cánh; Mỏ neo; Chuông; Đường ray tàu hoả; Móc gài, khoá, 
bản lề
- Sản xuất nam châm vĩnh cửu, kim loại; 
- Sản xuất bình của máy hút bụi kim loại; 
- Dụng cụ cuộn tóc kim loại, ô cầm tay kim loại, lược.
(Loại trừ: Sản xuất huy hiệu và huân chương quân đội bằng 
kim loại)

2599

38. Sản xuất sản phẩm điện tử dân dụng 2640

39. Sản xuất mô tơ, máy phát, biến thế điện, thiết bị phân phối và 
điều khiển điện

2710

40. Sản xuất thiết bị dây dẫn điện các loại 2733

41. Sản xuất thiết bị điện chiếu sáng 2740

42. Sản xuất đồ điện dân dụng 2750
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43. Sản xuất máy thông dụng khác
Chi tiết: - Sản xuất máy điều hoà nhiệt độ, dùng cho cả mô tô; 
- Sản xuất quạt không dùng cho gia đình; 
- Sản xuất máy cân dùng trong gia đình như : cân hành lý, cân 
cầu đường, cân khác... 
- Sản xuất máy lọc và máy tinh chế, máy móc cho hoá lỏng; 
- Sản xuất quạt thông gió (quạt đầu hồi, quạt mái); 
- Sản xuất dụng cụ đo, máy cầm tay tương tự, dụng cụ cơ khí 
chính xác (trừ quang học); 
- Sản xuất thiết bị hàn không dùng điện.

2819

44. Sản xuất máy chế biến thực phẩm, đồ uống và thuốc lá 2825

45. Sản xuất máy chuyên dụng khác
Chi tiết: 
- Sản xuất máy sản xuất vật liệu xây dựng; 
- Sản xuất máy làm bột giấy; 
- Sản xuất máy làm giấy và giấy bìa; 
- Sản xuất máy sấy gỗ, bột giấy, giấy và giấy bìa; 
- Sản xuất máy sản xuất các sản phẩm từ giấy và giấy bìa; 
- Sản xuất máy làm cao su mềm hoặc nhựa hoặc cho sản xuất 
sản phẩm của những nguyên liệu này như: Máy đẩy, đúc, bơm 
hơi lốp hoặc máy đắp lại lốp xe và các máy khác cho việc làm 
sản phẩm nhựa hoặc cao su đặc biệt; 
- Sản xuất máy in và máy đóng sách và máy cho hoạt động hỗ 
trợ in, bao gồm máy cho in dệt và các nguyên liệu khác; 
- Sản xuất máy sản xuất chất bán dẫn; 
- Sản xuất người máy công nghiệp cho các mục đích khác 
nhau; 
- Sản xuất máy và thiết bị biến đổi khác nhau;

2829

46. Bán lẻ hàng hóa khác lưu động hoặc tại chợ
(Loại trừ: - Hoạt động đấu giá; 
- Bán lẻ súng, đạn loại dùng đi săn hoặc thể thao; 
- Bán lẻ đồ cổ; 
- Bán lẻ tem và tiền kim khí; 
- Bán lẻ vàng, bạc, đá quí và đá bán quý)

4789

47. Cho thuê đồ dùng cá nhân và gia đình khác
Chi tiết: Cho thuê hoa và cây;

7729

48. Dịch vụ hỗ trợ tổng hợp 8110

49. Dịch vụ chăm sóc và duy trì cảnh quan 8130

50. Sửa chữa các sản phẩm kim loại đúc sẵn 3311

51. Sửa chữa máy móc, thiết bị 3312

52. Sửa chữa thiết bị điện 3314

53. Xây dựng nhà để ở 4101

54. Xây dựng nhà không để ở 4102

55. Xây dựng công trình đường sắt 4211

56. Xây dựng công trình đường bộ
Chi tiết: Xây dựng công trình công ích

4212
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5.000.000.000 VNĐ

7. Số cổ phần được quyền chào bán: 500.000

57. Xây dựng công trình điện 4221

58. Xây dựng công trình cấp, thoát nước 4222

59. Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác 4299

60. Phá dỡ
(Loại trừ hoạt động nổ mìn)

4311

61. Chuẩn bị mặt bằng
(Loại trừ hoạt động nổ mìn)

4312

62. Lắp đặt hệ thống điện 4321

63. Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây 
dựng trong các cửa hàng chuyên doanh

4752

64. Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất 
tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được 
phân vào đâu  trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: - Bán lẻ giường, tủ, bàn, ghế và đồ dùng nội thất 
tương tự; 
- Bán lẻ đèn và bộ đèn; 
- Bán lẻ dụng cụ gia đình và dao kéo, dụng cụ cắt, gọt; hàng 
gốm, sứ, hàng thủy tinh; 
- Bán lẻ sản phẩm bằng gỗ, lie, hàng đan lát bằng tre, song, 
mây và vật liệu tết bện; 
- Bán lẻ thiết bị gia dụng; 
- Bán lẻ nhạc cụ; 
- Bán lẻ thiết bị hệ thống an ninh như thiết bị khoá, két sắt... 
không đi kèm dịch vụ lắp đặt hoặc bảo dưỡng;

4759

65. Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: Bán lẻ hoa tươi, cây cảnh, hạt giống trong các cửa 
hàng chuyên doanh;
(Trừ bán lẻ vàng miếng, súng, đạn, tem và tiền kim khí)

4773

Mệnh giá cổ phần: 

8. Cổ đông sáng lập:

6. Vốn điều lệ: 
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STT Tên cổ đông Địa chỉ liên lạc 
đối với cá nhân; 

địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ 

chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần 
(VNĐ)

Tỷ lệ 
(%)

Số giấy 
CMND 
(hoặc số 

chứng thực 
cá nhân 

khác); Mã 
số doanh 

nghiệp; Số 
quyết định 
thành lập

Ghi 
chú

1 PHẠM VĂN 
LONG

Đội 7, Thôn 
Thượng, Xã Xuy 
Xá, Huyện Mỹ 
Đức, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

350.000 3.500.000.000 70,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 350.000 3.500.000.000 70,000

0010860187
15

2 NGUYỄN THỊ 
NHƯƠNG

Đội 7, Thôn 
Thượng, Xã Xuy 
Xá, Huyện Mỹ 
Đức, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

50.000 500.000.000 10,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 50.000 500.000.000 10,000

0011700409
01
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3 ĐỖ THỊ 
NƯƠNG

Đội 7, Thôn 
Thượng, Xã Xuy 
Xá, Huyện Mỹ 
Đức, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

100.000 1.000.000.000 20,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 100.000 1.000.000.000 20,000

0011870253
97

11. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

10. Người đại diện theo pháp luật:

9. Cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài:
STT Tên cổ đông Chỗ ở hiện tại 

đối với cá nhân; 
địa chỉ trụ sở 

chính đối với tổ 
chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần
(VNĐ; giá trị 
tương đương 

bằng tiền nước 
ngoài , nếu có)

Tỷ lệ 
(%)

Số hộ chiếu 
đối với cá 
nhân; Mã 
số doanh 

nghiệp đối 
với doanh 
nghiệp; Số 
Quyết định 
thành lập 
đối với tổ 

chức

Ghi 
chú

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       001091042073
Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: Xóm Mư, Xã Mỵ Hòa, Huyện Kim Bôi, Tỉnh Hòa Bình, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: Xóm Mư, Xã Mỵ Hòa, Huyện Kim Bôi, Tỉnh Hòa Bình, Việt Nam

Họ và tên:   NGUYỄN VĂN VƯƠNG Nam

14/05/1991 Kinh Việt Nam

17/12/2021 Cục cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã 
hội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốcChức danh:
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